
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 16/7/2025
H29.109-

250709-0230
HỘ KINH DOANH AYA TEA

63 Võ Thành Long, 

Phường Thủ Dầu Một

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/07/2025 30/07/2025

2 16/7/2025
H29.109-

250711-0023

CÔNG TY TNHH MODAFE 

FOOD

Số 1A7/309, Tổ 7, Khu 

phố Hoà Lân 2, Phường 

Thuận Giao

Sơ chế, Tẩm ướp 

thịt
11/07/2025 28/07/2025

3 16/7/2025
H29.109-

250711-0199

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM 

HOÀNG GIA KHÁNH

Lô PC – Ô 02A, A21A – 

Khu tái định cư Phú 

Chánh, Đường số 11, Khu 

phố 1, Phường Bình Dương

Kinh doanh thịt 

gà, thịt vịt.
11/07/2025 28/07/2025

4 16/7/2025
H29.109-

250714-0208

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ 

KATINAT

Tầng trệt, số 50 Bạch 

Đằng, Phường Thủ Dầu 

Một

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/07/2025 04/08/2025

5 16/7/2025
H29.109-

250714-0227

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT 

NHẬP KHẨU AN CATERING

Thửa đất số 3265, Tờ bản 

đồ số 19, Khu phố 1, 

Phường Thới Hòa

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/07/2025 04/08/2025

6 16/7/2025
H29.109-

250714-0196
CAFÉ KATINAT HÀM NGHI

120 Hàm Nghi, Phường 

Sài Gòn

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/07/2025 04/08/2025

7 16/7/2025
H29.109-

250710-0113

HỘ KINH DOANH SƠN THỊ 

NGỌC HÊN

435 Vĩnh Viễn, Phường 

Diên Hồng

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/07/2025 31/07/2025

8 16/7/2025
H29.109-

250710-0115
HỘ KINH DOANH GÀU VÀNG

458 Sư Vạn Hạnh, Phường 

Vườn Lài

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/07/2025 31/07/2025

9 16/7/2025
H29.109-

250710-0176

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

MỸ NGÂN

Số 143 lầu 2 sau đường 

Hải Thượng Lãn Ông, 

Phường Chợ Lớn

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (bán 

xôi)

10/07/2025 31/07/2025

10 16/7/2025
H29.109-

250711-0075
HỘ KINH DOANH PING

7A/86 Thành Thái, 

Phường Diên Hồng

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 01/08/2025

11 16/7/2025
H29.109-

250619-0455

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BA 

THÁNG HAI - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

TTV

Số 213 - 213A đường Ba 

Tháng Hai, Phường 10, 

Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 08/08/2025

12 16/7/2025
H29.109-

250714-0190

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CAFÉ 

KATINAT AN DƯƠNG VƯƠNG- 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ 

KATINAT

số 01 An Dương Vương, 

Phường An Đông

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - loại 

hình cửa hàng đồ 

uống giải khát, 

thức ăn nhanh

14/07/2025 04/08/2025

13 16/7/2025
H29.109-

250710-0185

HỘ KINH DOANH THÀNH VỊT 

CAM RANH

Số 486 Đường Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Bình Thuận, 

Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/07/2025 31/07/2025

14 16/7/2025
H29.109-

250707-0023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

104 - CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

222-384B Lê Văn Lương, 

Xã Nhà Bè

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm 

11/07/2025 08/08/2025

15 16/7/2025
H29.109-

250711-0012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2- 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

PHÁT TRIỂN ẨM THỰC VIỆT 

NAM

451 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Hưng

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 01/08/2025

16 16/7/2025
H29.109-

250627-0120

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

013 - CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

43, 45, 49 Bùi Văn Ba, 

Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm

11/07/2025 08/08/2025

17 16/7/2025
H29.109-

250711-0192
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ TÍM

1772 Lê Văn Lương, ấp 3, 

xã Hiệp Phước

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 01/08/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 16/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

18 16/7/2025
H29.109-

250620-0097

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 

VIỆT NAM

số 61 đường Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Tân 

Phú, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

14/07/2025 04/08/2025

19 16/7/2025
H29.109-

250709-0015
CÔNG TY TNHH VYAN GMBH

18 đường N12, Phường 

Long Phước

Sơ chế, tẩm ướp, 

đóng gói thịt bò, 

sản xuất bánh mỳ 

Pita

11/07/2025 28/07/2025

20 16/7/2025
H29.109-

250711-0040

HỘ KINH DOANH COFFEE & 

TEA G’LONG

Số 67 Nguyễn Cơ Thạch, 

Phường An Khánh

Kinh doanh phục 

vụ đồ uống
11/07/2025 01/08/2025

21 16/7/2025
H29.109-

250617-0208
CÔNG TY TNHH BARTELS

Số 11A và 11B Đường 

Thảo Điền, Phường Thảo 

Điền, Quận Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 08/08/2025

22 16/7/2025
H29.109-

250711-0068

HỘ KINH DOANH CẠC CẠC 

QUÁN

1529D đường Nguyễn Duy 

Trinh, Phường Long Phước

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 01/08/2025

23 16/7/2025
H29.109-

250711-0078

CÔNG TY TNHH SUN UNDER 

NIGHTS

Số 22, đường số 29, khu 

phố 2, Phường An Khánh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 01/08/2025

24 16/7/2025
H29.109-

250624-0132

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CIEL

6/3 đường số 50, Phường 

An Khánh, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/07/2025 11/08/2025

25 16/7/2025
H29.109-

250711-0098

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - 

THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG 

SONG NGỌC

154 Đường số 3 - Khu dân 

cư Vĩnh Lộc, Phường Bình 

Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 01/08/2025

26 16/7/2025
H29.109-

250612-0160
HỘ KINH DOANH BÒ MỸ ĐEN

414/4 Tân Kỳ Tân Quý, 

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 08/08/2025

27 16/7/2025
H29.109-

250711-0172

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TUẤN ANH 3

50/20/21/5 Nguyễn Quý 

Yêm, Phường An Lạc

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Chế 

biến suất ăn sẵn)

11/07/2025 01/08/2025

28 16/7/2025
H29.109-

250711-0111

HỘ KINH DOANH BÚN ĐẬU 

MẮM TÔM CHÍ PHÈO

229 Đường số 3, Phường 

Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/07/2025 01/08/2025

29 16/7/2025
H29.109-

250714-0032
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

1F Nguyễn Sỹ Sách, 

Phường Tân Sơn

KINH DOANH 

THỦY HẢI 

SẢN; Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống 

14/07/2025 29/07/2025

30 16/7/2025
H29.109-

250714-0040

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI KARAOKE 

ICOOL 5

38 Nguyễn Sơn, Phường 

Phú Thọ Hòa

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

14/07/2025 04/08/2025


